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Xã Miền núi

1. Xã nhóm A 480 320 280 170 300 250 150 100 250 150 100 90

2. Xã nhóm B 350 250 150 100 250 150 100 90 150 100 90 80

3. Xã nhóm C 270 150 100 90 150 100 90 80 120 90 80 70

4. Xã nhóm D 160 110 90 80 100 90 80 70 100 80 70 60
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I. Xã Miền núi

1. Xã nhóm A 330 230 200 120 210 180 110 90 180 110 70

2. Xã nhóm B 250 180 110 90 180 110 90 70 110 80 60

3. Xã nhóm C 190 110 90 70 110 90 70 90 60

4. Xã nhóm D 110 90 70 60 90 70 60 70

- Xã nhóm A: An Châu, An Lập, Yên Định, Tuấn Đạo, Cẩm Đàn, Long Sơn, Vân Sơn. 

- Xã nhóm C: Dương Hưu, Vĩnh Khương, Thanh Luận, Chiên Sơn, Giáo Liêm, Hữu Sản, Tuấn Mậu.

- Xã nhóm D: An Lạc, Bồng Am, Thạch Sơn, Phúc Thắng.

 

Phân loại nhóm xã như sau:

* Thuộc xã miền núi: 

- Xã nhóm B: An Bá, Lệ Viễn, Quế Sơn.

BẢNG 5 - BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP 

Ở NÔNG THÔN

Đơn vị tính: 1.000đ/m
2

TT
Loại xã, 

nhóm xã

Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3

BẢNG 4 - BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

Đơn vị tính: 1.000đ/m
2

TT
Loại xã, 

nhóm xã

Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3
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- Xã nhóm C: Dương Hưu, Vĩnh Khương, Thanh Luận, Chiên Sơn, Giáo Liêm, Hữu Sản, Tuấn Mậu.


